
TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

Tất cả những người hoàn thành cách ly tập trung tại các tỉnh khác về cần theo dõi 

chặt chẽ và cách ly tại nhà đủ 07 ngày (tính từ ngày kết thúc cách ly)

Tại nhà và 

 XN ngày 7

Ấp Vĩnh Điền, xã Long Điền Đông (Mốc dịch tễ tạm thời, chờ kết quả điều tra của tỉnh Bạc 

Liêu.
Từ 02/7/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của xã Long Điền Đông Từ 02/7/2021 Tại nhà 

Tất cả các nơi còn lại của huyện Đông Hải Từ 02/7/2021 Theo dõi SK

Ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân Từ 27/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của xã Vĩnh Xuân Từ 27/6/2021 Tại nhà 

Ấp Bót Chếch, xã Lương Hòa Từ 26/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của xã Lương Hòa Từ 26/6/2021 Tại nhà 

Ấp Hòa Thành, xã Hùng Hòa Từ 26/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của xã Hùng Hòa Từ 26/6/2021 Tại nhà 

Khu Phố 2, phường Vĩnh Thông Từ 15/6/2021

Quán cà phê 39 (Bến tàu Phú Quốc), phường Vĩnh Quang 10h-12h ngày 19/6

Nhà số 404 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Quang 11h-13h ngày 19/6

08 Lý Thái Tổ (Chợ 30/4), phường Vĩnh Quang 15h30-16h30 19/6

673/89A Mạc Cửu (Tổ 9, khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm), phường Vĩnh Quang Ngày 21/6/2021

Cà Phê Thành Phát: 673/89 Mạc Cửu (Tổ 9, Khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm), phường Vĩnh Quang
7h30-9h30 ngày 

19/6 và 20/6

673/95 Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang Ngày 21/6/2021

Tiệm cắt tóc Sang (đường Từ Dũ), phường Vĩnh Quang 9h-11h ngày 21/6

Vựa ve chai kế bên hẻm 679 Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang 9h-12h ngày 21/6

Các nơi còn lại của Phường Vĩnh Thông và Phường Vĩnh Quang Từ 15/6/2021 Tại nhà 

Tất cả các nơi còn lại của Rạch Giá Từ 15/6/2021 Theo dõi SK

Tp. Cao Lãnh Bệnh viện Quân Dân Y đồng tháp Từ 22/6/2021 Tập trung

BẠC LIÊU H. Đông Hải1

H. Tiểu Cần

H. Trà ÔnVĨNH LONG2

ĐỒNG THÁP5

           TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH CÀ MAU

                    HƯỚNG DẪN TẠM THỜI CÁC HÌNH THỨC GIÁM SÁT NGƯỜI TỪ TỈNH KHÁC ĐẾN CÀ MAU

(Cập nhật lúc 18 giờ 45 phút ngày 02/7/2021)

Hoàn thành

 cách ly tập trung

KIÊN 

GIANG
4

3

H. Châu 

Thành
TRÀ VINH

Tập trung

Rạch Giá



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

Tp. Sa Đéc Toàn thành phố Sa Đéc Từ 29/6/2021 Tập trung

H. Lấp Vò Xã Tân Khánh Trung Từ 25/6/2021 Tập trung

H. Châu Thành Ngân hàng Agribank Châu Thành Từ 28/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của huyện Lấp Vò, và các huyện Châu Thành, Lai Vung và Thành phố Cao 

Lãnh
Từ 29/6/2021 Tại nhà 

Tất cả các nơi còn lại của tỉnh Đồng Tháp Từ 10/6/2021 Theo dõi SK

Ấp Tân Khánh, Thị trấn Long Bình Từ chiều 28/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của Thị trấn Long Bình Từ chiều 28/6/2021 Tại nhà 

Ấp Phú Hòa, xã Phú Hữu Từ chiều 17/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của xã Phú Hữu Từ chiều 17/6/2021 Tại nhà 

Tất cả các nơi còn lại của An Phú Từ 17/6/2021 Theo dõi SK

Tp. Mỹ Tho Toàn thành phố Mỹ Tho Từ 29/6/2021 Tập trung

Cai Lậy Xã Nhị Quý, xã Mỹ Hạnh Đông, xã Tân Hội Từ 24/6/2021 Tập trung

Cái Bè Xã Tân Thanh, xã Tân Hưng Từ 24/6/2022 Tập trung

Các nơi còn lại của huyện Cai Lậy, huyện Cái Bè  Từ 24/6/2021 Tại nhà 

Gò Công Đông Xã Tân Tây  Từ 24/6/2021 Tại nhà 

Các nơi còn lại của tỉnh Tiền Giang Từ 24/6/2021 Theo dõi SK

khu phố Bảo Vinh B và Đường Trần Nhân Tông tổ 8, phường Bảo Vinh

Tổ 1A đường 9/4, phường Xuân Thanh

Đường số 10 và đường số 25 đến ngã ba đường Suối Tre, phường Bình Lộc

Đường số 25 tổ 4,5,6A, 7 phường Suối Tre

Hẻm 207 Thích Quảng Đức, phường Xuân An

Các nơi còn lại của các phường Bảo Vinh, Xuân Thanh, Bình Lộc, Suối Tre, Xuân An  Từ 19/6/2021 Tại nhà 

Tổ 2, 3, 4, 6, 7a, 7b và 8 khu phố 10 phường An Bình Từ 19/6/2021 Tập trung

Khu phố 2, Phường Tân Vạn Từ 28/6/2022 Tập trung

Các nơi còn lại của các phường An Bình  Từ 19/6/2021 Tại nhà 

Đường Hùng Vương thuộc ấp Phước Lý xã Đại Phước Từ 19/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của các xã Đại Phước  Từ 19/6/2021 Tại nhà 

An PhúAN GIANG6

ĐỒNG NAI8

ĐỒNG THÁP5

TIỀN GIANG7

Từ 19/6/2021 Tập trung

H. Nhơn Trạch

Tp Biên Hòa

Tp. Long Khánh



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

Ấp 1, xã Thạnh Phú Từ 15/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của xã Thạnh Phú  Từ 12/6/2021 Tại nhà 

Các xã Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Gia Kiệm Từ 29/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của huyện Thống Nhất  Từ 29/6/2021 Tại nhà 

Công ty may ở xã Phú Cường, huyện Định Quán Từ 29/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của xã Phú Cường  Từ 29/6/2021 Tại nhà 

Tổ 11, 12 và tổ 13 thuộc ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh Từ 29/6/2021 Tập trung

Khu công viên Kim Tơ, xã Phước Tỉnh Từ 17/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của xã Phước Tính  Từ 29/6/2021 Tại nhà 

Phòng khám Đa khoa Medic Sài Gòn 3, xã Hòa Hiệp Từ 29/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của xã Hòa Hiệp  Từ 29/6/2021 Tại nhà 

Công ty TNHH TMDV Xuất nhập khẩu Lâm Minh Trí (thuộc Khu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức 

Hòa Hạ)
Từ 15/6/2021 Tập trung

Ấp Bình Tả 2, xã Đức Hòa Hạ Từ 15/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của huyện Đức Hòa Từ 02/7/2021 Tại nhà 

Bệnh viện Đa khoa Long An Từ 26/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của huyện Đức Hòa Từ 02/7/2021 Tại nhà 

Cần Đước Các nơi còn lại của huyện Cần Đước Từ 02/7/2021 Tại nhà 

Tổ 4, ấp Long Thới, xã Long Thượng

Công ty Cổ phần Thực phẩm Trung Sơn, khu công nghiệp Tân Tạo

Ấp Phước Lý, xã Phước Lý Từ 20/6/2021

Các nơi còn lại của huyện Cần Giuộc Từ 02/7/2021 Tại nhà 

 Ấp 1A xã An Thạnh Từ 27/6/2021 Tập trung

 Ấp Chánh, xã Long Hiệp Từ 17/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của huyện Bến Lức Từ 02/7/2021 Tại nhà 

Các nơi còn lại của tỉnh Long An Từ 16/6/2021 Theo dõi SK

Công ty TNHH Winga Việt Nam, KCN Thành Thành Công Từ 21/6/2021 Tập trung

Phường An Tịnh Từ 28/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của Thị xã Trảng Bàng Từ 21/6/2021 Tại nhà 

ĐỒNG NAI8

H. Xuyên Mộc

BÀ RỊA VŨNG 

TÀU
9

H. Thống Nhất

H. Long Điền

Tp. Tân An

TX Trảng Bàng

TÂY NINH11

LONG AN10

Bến Lức

Tập trung
Từ 16/6/2021

Cần Giuộc

Đức Hòa

H. Vĩnh Cửu

H. Định Quán



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

Tổ 27 ấp Cẩm Bình xã Cẩm Giang Từ 23/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của xã Cẩm Giang Từ 23/6/2021 Tại nhà 

Phường Tân Phước Khánh, phường Tân Vĩnh Hiệp, phường Tân Hiệp Từ 24/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của Thị xã Tân Uyên  Từ 24/6/2021 Tại nhà 

Phường Bình Chuẩn Từ 24/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của Tp Thuận An  Từ 24/6/2021 Tại nhà

Công ty TNHH Kỹ nghệ gỗ Hoa Nét 2 (Công ty Wanek 2), phường Hòa Phú Từ 26/6/2021

Phường Hiệp An Từ 24/6/2021

Xí nghiệp xử lý chất thải Bình Dương (thuộc Biwase) Từ 12/6/2021

Shop Quỳnh Phạm, đường Yersin Từ 20h ngày 5/6

Quán cơm Năm Đức (đường Thích Quảng Đức, Phú Cường, TP Thủ Dầu Một)  Từ ngày 10/6

Quán hủ tiếu Nguyên (hướng từ chợ về Bình Hòa bên tay trái) từ 9h ngày 12/6. Từ 9h ngày 12/6.

Bánh kem Ba Con Gấu (gần Ngã sáu, Thủ Dầu Một, đối diện Phúc Long) Từ 17h 10/6/2021

Công ty giày Kim Xương ở đường Đại Đăng 2, Khu công nghiệp Đại Đăng, P.Phú Tân Từ 12/6/2021

Phường Phú Mỹ, Phường Phú Tân, phường Phú Hòa, Hòa Phú Từ 03/6//2021 Tại nhà 

Các nơi còn lại của Thành phố Thủ Dầu Một Từ 03/6/2021 Theo dõi SK

Khu Đô thị Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa Từ 25/6/2021 Tập trung

Khu công nghiệp VSip 2, p.Hòa Lợi Từ 25/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của Phường Thới Hòa, Phường Hòa Lợi Từ 25/6/2021 Tại nhà 

Khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ An Từ 25/6/2021 Tập trung

Khu phố Bình Đường 1, Phường An Bình Từ 25/6/2021 Tập trung

Các Phường Dĩ An Thành, Phường Dĩ An, phường Bình Thắng Từ 24/6/2021 Tại nhà 

Các nơi còn lại của Thành phố Dĩ An Từ 06/6/2021 Theo dõi SK

Công ty TNHH máy móc và công nghệ Remacro Từ 21/6/2021 Tập trung

Công ty TNHH máy móc và công nghệ Remacro Từ 17/6/2021 Tại nhà 

Tòa nhà 242 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, p.Phạm Ngũ Lão Từ 20/06/2021

Hẻm 162 Bùi Thị Xuân, p. Phạm Ngũ Lão Từ 20/06/2021

Hẻm 116 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh Từ 17/06/2021

Hẻm TK5 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho Từ 11/06/2021

Cty TNHH Harmony Hotel 32-34 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành

50D Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành

Tập trung

Dĩ An

TP.HCM

Thành phố Thủ 

Dầu Một

Từ 06/06/2021

TÂY NINH

TP. Thuận An

11

BÌNH DƯƠNG12

TX Bến Cát

13

Quận 1

Thị xã Tân Uyên 

Tập trung

H. Gò Dầu

Bàu Bàng



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

Tòa nhà Samco - 326 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang

Hẻm 245/59 đến 245/35 Nguyễn Trãi (Khu Mả lạng), phường Nguyễn Cư Trinh

Hẻm 120 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão

Hẻm 103/35 đến 102/59 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão

Đường Vườn Chuối

Đường Nguyễn Thượng Hiền

611 Điện Biên Phủ, phường 1

51/22 Cao Thắng, phường 3

Hẻm 436/59 Cách mạng tháng 8, phường 11

Hẻm 243/23 Hoàng Diệu P8, Phường 10

Hẻm 122/34 Tôn Đản, Phường 10

Lầu 3, Chung cư H2, 196 Hoàng Diệu, phường 8

Lô B5, Chung cư phường 3, quận 4

Hẻm 458 Nguyễn Tất Thành, phường 18

Hẻm 850 Đoàn Văn Bơ, phường 16

Cà phê Trung Nguyên, số 46 Nguyễn Trường Tộ, phường 13 Từ 06/06/2021 Tập trung

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 29/6/2021 Tập trung

Tổ 56, kp6, phường 9 28/6/2021 Tập trung

Công ty 95B Trịnh Hoài Đức, phường 13

Công ty 16-18 Vạn trượng, Phường 13

Hẻm 284 Lê Văn Sỹ phường 4

Số 3, số 77 Trần Nhân Tôn, phường 9

Bệnh viện công an TP- 126 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10

Hẻm 229 Phạm Văn Chí phường 3

Đường Lê Quang Sung, phường 6

110/9 Bà Hom, phường 13

Hẻm 64 Đặng Nguyên Cẩn, phường 14

Quận 5

TP.HCM

Quận 4

Từ 28/6/2021 Tập trung

Tập trung

Từ 06/06/2021

Từ 06/06/2021

Từ 06/06/2021 Tập trung

Từ 06/06/2021

13

Quận 6

Tập trung

Quận 1 Tập trung

Quận 3

Từ 29/6/2021 Tập trung

Từ 20/6/2021 Tập trung



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

Hẻm 103 Tân Hóa, phường 14

Chung cư số 1G ĐS 10, phường 13

KP3, phường Bình Thuận

Tháp E25, Chung cư bellaza, đường số 2, phường Phú Mỹ

Khu phố 2 Phường 16 (Chỉ thị 16)  Từ 12h ngày 21/6 

đường Phạm Thế Hiển, khu phố 1, P. 7  Từ 28/6/2021 

Hẻm 450B Dương Bá Trạc, phường 1

Hẻm 280 Phạm Thế Hiển, phường 3

Đường Tám Danh thuộc khu phố 6 và 7, phường 4

Hẻm 2129 Phạm Thế Hiển, phường 6

Đường D7 khu dân cư Sài Gòn Chợ Lớn, phường 7

Hẻm 337 Hưng Phú, phường 8

Đường Phong Phú, phường 11 và phường 12

Hẻm 117H Hoài Thanh, phường 14

Đường số 2 Khu tái định cư Cảng Phú Định, phường 16

Hẻm 392 Cao Thắng, phường 12

Hẻm 257 đường 3/2, Phường 10

Trụ sở UBND và Quận ủy quận 11 Từ 27/6/2021

Lô 4 Khu B chung cư Phú Thọ, phường 15 Từ 06/06/2021

Quận 12 Tầng 6, toàn nhà Concentrix, công viên phần mềm Quang Trung Từ 23/06/2021 Tập trung

CÔNG TY TRUNG SƠN, phường Tân Tạo Từ 13/6/2021

Đường số 6, Khu phố 6, Bình Hưng Hòa Từ 10/6/2021

Khu dân cư Nam Long, khu phố 2, p.An Lạc Từ 11/6/2021

Hẻm 258 Hồ Học Lãm, Tổ 59, p. An Lạc Từ 11/6/2021

Chung cư Ehome3 Block A3, A4, A6 số 103 Hồ Học Lãm, phường An Lạc

Đường 13, phường Bình Hưng Hòa

Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa

Hẻm 110/2 Đường số 4, KP3, phường Bình Hưng Hòa A

Đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B

13

Từ 06/6/2021

Tập trung

TP.HCM

Quận 7

Tập trung

Tập trung

Từ 06/06/2021

Từ 06/06/2021

Tập trung

13

Quận 6

Bình Tân

TP.HCM

Quận 10

Quận 11

Từ 06/06/2021

Quận 8

Từ 06/06/2021



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

Hẻm 37/23/8 Hồ Văn Long, phường Bình Hưng Hòa B

Hẻm 30 đường chiến Lược khu phố 13, phường Bình Trị Đông

117/80 Hồ Văn Long, CC Lê Thành, phường Tân Tạo

Đường Trần Thanh Mại, phường Tân Tạo A

Đường số 1, kế Bưu Điện Bà Hom, Lộ Tẻ, phường Tân Tạo A

Hẻm 1455 Tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo A

Chung cư Texco 4449 Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo A

Số 177/27A Liên khu 4-5

Bệnh viện nhân dân Gia Định Từ 10/6/2021

Hẻm 26 Trần Quý Cáp phường 11

Hẻm 346 Phan Văn Trị (Tổ 88,90,91,94,95,96) phường 11

Hẻm 57/55 Điện Biên Phủ, phường 15

Hẻm 27 Điện Biên Phủ, phường 15

Hẻm 71 Điện Biên Phủ, phường 15

Hẻm 180 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21

Chung cư 3B 208 Nguyễn Gia Trí, phường 25

Hẻm 63, 75/11 Bình Quới, phường 27

Hẻm 352/17 Bình Quới, phường 28

Công ty Nàng khô, 347/40 Lê Văn Thọ, phường 9 Từ 06/06/2021

Hẻm 183/46 đường số 10, phường 8 Từ 28/6/2021

Chợ Bình Điền 28/6/2021 Tập trung

Ấp 1, xã Tân Kiên

Ấp 2, Xã Bình Hưng

Chung cư Sinh Lợi, ấp 4B, xã Bình Hưng

Ấp 1, Xã Quy Đức

Ấp 1 và ấp 5 thuộc Xã Phong Phú

Ấp 2, ấp 3 và ấp 6 thuộc xã Vĩnh Lộc B

Hẻm C3 Đường Bùi Thanh Khiết, thị trấn Tân Túc

13

Từ 06/6/2021

Gò Vấp

Tập trung

Tập trung

Từ 06/6/2021
Tập trung

Bình Tân

TP.HCM

13 TP.HCM

Bình Chánh
Từ 08/6/2022

Tập trung

Bình Thạnh



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

A9/21B2 Bông Văn Dĩa

Ấp 3A, ấp 4 và ấp 5 thuộc xã Vĩnh Lộc A Từ 15/6/2021

Bưu điện, E9/37 đường Nguyễn Hữu Trí, Khu phố 5, thị trấn Tân Túc Từ 06/6/2021

Các xã Tân Xuân, Bà Điểm, Xuân Thới Đông và thị trấn Hóc Môn Từ 28/6/2021 Tập trung

Toàn bộ 3 Ấp:Tân Thới 2, Tân Thới 3 và Thới Tây 1 thuộc xã Tân Hiệp Từ 20/6/2021

Hẻm 1 Dân Thắng 2, Tân Thới Nhì, Hóc Môn Từ 28/6/2021

Ấp 3 xã Xuân Thới Thương

Các khu chợ truyền thống ở quận Bình Tân Từ 28/6/2021 Tập trung

Hẻm 333 Lê Văn Sỹ, Phường 1 Từ 06/6/2021

Công ty PIANO, 302 Cộng Hòa, Phường 13 Từ 06/6/2022

Hẻm 18 Đỗ Nhuận, Phường Sơn Kỳ Từ 20/06/2021

Chợ Sơn Kỳ Từ 20/06/2022

Hẻm 2/2 Lê Thúc Hoạch, Phú Thọ Hoà Từ 17/06/2021

KCN Tân Phú Trung Từ 28/6/2021

Hẻm 70, đường 92, tổ 13, ấp Bến Đò 1, Tân Phú Trung Từ 28/6/2021

Đường 164, Ấp 5, xã Binh Mỹ

Cty Vĩnh Hiệp 661, Nguyễn Văn Khạ, Cây sộp, TAH, xã Tân Thông Hội

Đường Nguyễn Thị Thiệu, khu phố 2, thị trấn Củ Chi

Ấp 7a và ấp 9 xã Tân Thạnh Đông

Đường Nam Cao, phường Tân Phú Từ 23/6/2021

đường Gò Dưa, kp3, p. Tam Bình Từ 28/6/2021

Hẻm 129 Tam Châu, Tam Bình Từ 28/6/2021

Các nơi còn lại của Thành phố Hồ Chí Minh (ngoại trừ các điểm mốc dịch tễ ở trên) Từ 09 giờ 31/5/2021 Tại nhà

Ấp Hiếu Cảm và khu phố 2 Thị trấn Chơn Thành Từ 27/6/2021 Tập trung

UBND Thị trấn Chơn Thành Từ 27/6/2022

Tất cả những nơi của thị trấn Chơn Thành Từ 27/6/2021 Tại nhà 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận Từ 20/6/2021 Tập trung

Toàn thành phố Phan Thiết Từ 25/6/2021 Tại nhà 

xã Phú Lạc Từ 20/6/2021 Tập trung

Tập trung

H. Chơn ThànhBÌNH PHƯỚC14

TP. Thủ Đức

15 H Tuy Phong

Tp Phan Thiết

BÌNH THUẬN

13 TP.HCM

Củ Chi

Bình Chánh

13 TP.HCM

Từ 08/6/2022

Tập trung

Từ 06/6/2021

Tập trung

Tân Phú

Tập trung

Tập trung

Tập trung

Hóc Môn

Tân Bình



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

Toàn huyện Tuy Phong Từ 25/6/2021 Tại nhà 

xóm 1, thôn Phú Hòa xã Hàm Trí Từ 28/6/2021 Tập trung

Tất cả những nơi của xã Hàm Trí Từ 28/6/2021 Tại nhà 

Khu vực nhà 26 Trần Phú, Phường 2

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên

Phòng Khám Đức Tính

Xã Bình Kiến, Hòa Kiến, Phường 9 Từ 20/6/2021 Tập trung

Công ty CCIPY, KCN An Phú Từ 20/6/2021 Tập trung

Khu phố 5, xã Phú Thạnh Từ 20/6/2021 Tập trung

Xóm Bèo, thôn Phú Ân, xã An Phú Từ 20/6/2021 Tập trung

Khu phố Phước Hậu 1, Phường 9 Từ 20/6/2021 Tập trung

H. Phú Hòa Thôn Phụng Tường 1, xã Hòa Trị Từ 20/6/2022 Tập trung

H. Sơn Hòa Xã Ngân Điền, Thị trấn Củng Sơn Từ 20/6/2021 Tập trung

Ga đường sắt Hòa Hiệp Trung, Hảo Sơn Từ 20/6/2022 Tập trung

UBND xã Hòa Xuân Nam Từ 20/6/2023 Tập trung

Thôn Hảo Sơn Bắc, xã Hòa Xuân Nam Từ 20/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của tỉnh Phú Yên Từ 27/6/2021 Tại nhà 

Các phường Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Tam Quan và Hoài Hảo Từ 24/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của TX Hoài Nhơn Từ 24/6/2021 Tại nhà 

Chợ Sa Huỳnh Từ 24/6/2021 Tập trung

Xã Phổ Châu và xã Phổ Thạnh Từ 24/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của huyện Đức Phổ Từ 25/6/2021 Tại nhà 

Buôn Ranh A, xã Đắk Liêng Từ 25/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của xã Đắk Liêng Từ 25/6/2021 Tại nhà 

Phong Điền Thị trấn Phong Điền, xã Phong Thu, xã Phong hòa

Phú Lộc Thị trấn Lăng Cô

Tất cả các nơi còn lại của Thừa Thiên Huế Từ 03/6/2021 Theo dõi SK

17

18

THỪA

 THIÊN 

HUẾ

Huyện LăkĐẮK LẮK19

PHÚ YÊN16

15 H Tuy Phong

Tp. Tuy Hòa

H. Đông Hòa

QUẢNG NGẢI

H Hàm Thuận Bắc

BÌNH THUẬN

Tại nhà
20

Từ 06/6/2021

Tập trung

BÌNH ĐỊNH

Từ 20/6/2021TP. Phú Yên

TX Hoài Nhơn

H. Đức Phổ



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

Đường Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ thuộc 2 phường Thạc Gián và Tân Chính Từ 16/6/2021 Tập trung

Tất cả các thôn còn lại của Phường Thạc Gián và Tân Chinh Từ 12/6/2021 Tại nhà 

Các nơi còn lại của Thanh Khê Từ 12/6/2021 Theo dõi SK

Lộc Hà Xóm Hồng Thịnh, xã Thịnh Lộc

Thạch Hà Thôn La Xá, Tân Lâm Hương

3 thôn: Bắc Sơn, Nam Sơn và Song Hồng của xã Cương Gián Từ 14/6/2021

Các địa điểm còn lại của xã Cương Gián Từ 07/6/2021 Tại nhà 

Tổ dân phố 2, Phường Nguyễn Du Từ 07/6/2021 Tại nhà 

Thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung Từ 07/6/2021 Tại nhà 

Tất cả các nơi còn lại của tỉnh Hà Tĩnh Từ 03/6/2021 Theo dõi SK

Thành phố Vinh

Chị thị 16
Toàn bộ thành phố Vinh Từ 19/6/2021 Tập trung

Thành phố Vinh Toàn bộ thành phố Vinh Từ 17-18/6/2020 Tại nhà 

Xóm Xuân Thành, xóm Liên Thành xã Nghĩa Xuân Tử 19/6/2021 Tập trung

Tất cả những nơi còn lại của xã Nghĩa Xuân Tử 19/6/2021 Theo dõi SK

H. Diễn Châu Toàn bộ huyện Diễn Châu Từ 14/6/2020 Tại nhà 

Thôn 1 xã Quỳnh Vinh Tử 24/6/2021 Tập trung

Tất cả những nơi còn lại của xã Quỳnh Vinh Tử 24/6/2021 Theo dõi SK

Xóm 4, xã Quỳnh Lâm Tử 26/6/2021 Tập trung

Tất cả những nơi còn lại của xã Quỳnh Lâm Tử 26/6/2021 Theo dõi SK

ThônYên Thịnh, Phượng Sơn, Toàn Thắng và Quang Trung xã Nghi Diên Tử 27/6/2021 Tập trung

Tất cả những nơi còn lại của xã Nghi Diên Tử 27/6/2021 Theo dõi SK

Phố Trung Sơn, Thị trấn Bút Sơn Từ 06/6/2021 Tại nhà 

Tất cả các nơi còn lại của Thị trấn Bút Sơn Từ 06/6/2021 Theo dõi SK

H. Yên Mỹ Toàn huyện Yên Mỹ Từ 27/6/2021 Tập trung

Thôn Bình Đôi, xã Vũ Xá Tử 03/6/2021 Tập trung

Tất cả những nơi còn lại của xã Vũ Xá Tử 03/6/2021 Theo dõi SK

Thôn Mão Xuyên, xã Nguyễn Trải Tử 03/6/2021 Tập trung

Tất cả những nơi còn lại của xã Nguyễn Trải Tử 03/6/2021 Theo dõi SK

TX Hoàng Mai

H. Quỳnh Lưu

H. Nghi Lộc

NGHỆ AN23

Tp Hà Tỉnh

25

ĐÀ NẴNG21

24 THANH HÓA

HÀ TỈNH22

HƯNG YÊN

Từ 08/6/2021

Nghi Xuân

Tập trung

Thanh Khê

Kim Động

Ân Thi

Quỳ hợp

H. Hoằng Hóa



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

Thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu Tử 03/6/2021 Tập trung

Tất cả những nơi còn lại của xã Hồ Tùng Mậu Tử 03/6/2021 Theo dõi SK

26 HẢI DƯƠNG TP Hải Dương Tất cả các nơi còn lại của TP Hải Dương Từ 03/6/2021 Tại nhà

Kiến Xương Tất cả các nơi còn lại của xã Bình Minh Từ 06/6/2021 Tại nhà 

Tất cả các nơi còn lại của Thái Bình Từ 03/6/2021 Theo dõi SK

Tổ dân phố 17, Thị trấn Đông Anh Từ 07/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của Thị trấn Đông Anh Từ 07/6/2021 Tại nhà 

Ngỏ 52, Tổ 1, Phường Ngọc Lâm Từ 13/6/2021 Tập trung

Các nơi còn lại của phường Ngọc Lâm Từ 13/6/2021 Tại nhà 

Toà Sunrise Building 3A, khu đô thị mới Sài Đồng, phường Phúc Đồng Từ 15/6/2021 Tại nhà 

Hà Đông Chung cư Hemisco Xa La Từ 03/6/2021 Tại nhà 

Hoàng Mai Tòa Park 7, khu đô thị Times City, phường Mai Động Từ 03/6/2021 Tại nhà 

Tất cả các nơi còn lại của Hà Nội Từ 03/6/2021
Tự theo dõi 

SK

Thôn 1,2,3 Phú Đa, xã Công Lý Từ 28/06/2021

Các nơi còn lại của xã Công Lý Từ 28/6/2021 Tại nhà 

Tiên Du Thôn Kiều, xã Hiên Văn 30/5/2021

Tp. Bắc Ninh Toàn thành phố Từ 03/6/2021

Thuận Thành Toàn bộ huyện Thuận Thành Từ 03/6/2021

Yên Phong Toàn bộ huyện Yên Phong Từ 03/6/2021

Quế Võ Toàn bộ huyện Quế Võ Từ 03/6/2021

 Các nơi còn lại của tỉnh Bắc Ninh Từ 03/6/2021 Tại nhà

Xã Song Khê Từ 17/5/2021

Toàn thành phố Bắc Giang Từ 30/05/2021

Việt Yên Toàn bộ huyện Việt Yên

Yên Thế Toàn bộ huyện Yên Thế

Lạng Giang Toàn bộ huyện Lạng Giang

HÀ NỘI28

HÀ NAM29

25

27 THÁI BÌNH

HƯNG YÊN

31 BẮC GIANG

TP Bắc Giang

BẮC NINH
Tập trung

30

Tập trungTừ 03/6/2021

Đông Anh

Long Biên

H. Lý Nhân

Ân Thi
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Lục Nam Toàn bộ huyện Lục Nam

Yên Dũng Toàn bộ huyện Yên Dũng Từ 03/6/2021

Lục Ngạn Toàn bộ huyện Lục Ngạn Từ 23/6/2021

 Các nơi còn lại của tỉnh Bắc Giang Từ 03/6/2021 Tại nhà

Thôn Thanh Mai, xã An Thanh Từ 15/6/2021 Tập trung

Các địa điểm còn lại của TT Mãn Đức Từ 15/6/2021 Tại nhà 

Tất cả những noi còn lại của huyện Tân Lạc Từ 15/6/2021 Theo dõi SK

Thôn Kéo Pụt xã Thượng Giáo Từ 13/6/2021 Tập trung

Các địa điểm còn lại của xã Thượng Giáo Từ 13/6/2021 Tại nhà 

tổ 36, phố Thi Đua, phường Tiên Cát Từ 12/6/2021 Tập trung

Các địa điểm còn lại của phường Tiên Cát Từ 12/6/2021 Tại nhà 

Khu Mường Định, TT Mãn Đức, huyện Tân Lạc Từ 15/6/2021 Tập trung

Các địa điểm còn lại của TT Mãn Đức Từ 15/6/2021 Tại nhà 

Tất cả những noi còn lại của huyện Tân Lạc Từ 15/6/2021 Theo dõi SK

36 LÀO CAI Tp. Lào Cai Chợ Cốc Lếu khu A, quán bia cây nhót, quán Trà Chanh Từ 20/6/2021 Tập trung

Toàn bộ huyện Hữu Lũng Từ 03/6/2021 Tập trung

Tất cả xã, phường, thị trấn còn lại của Lạng Sơn Từ 03/6/2021 Theo dõi SK

Lưu ý:

- Thực hiện khai báo y tế đối với tất cả những người ngoài tỉnh về Cà Mau

- Hướng dẫn này đã có sự thống nhất của Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 tỉnh Cà Mau 

- Thực hiện cách ly tại nhà 21 ngày theo Công văn 2819/UBND-KGVX ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Cà Mau             

- Hướng dẫn chỉ mang tính chất tạm thời, các địa phương cần theo dõi sát tình hình dịch trên các nguồn thông tin chính 

thống để thực hiện cách ly đúng theo quy định               

31 BẮC GIANG

Hữu Lũng37 LẠNG SƠN

HÒA BÌNH35 Tân Lạc

32 THÁI BÌNH Quỳnh Phụ

34 PHÚ THỌ Tp Việt Trì

33

Tập trung

BẮC CẠN H. Ba Bể

Từ 03/6/2021


